
  UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT                        Bình Định, ngày       tháng 11 năm 2019 
V/v kết quả kiểm tra văn bản QPPL có 

liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT  

  

                                 Kính gửi:  

                                                 - Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

                                                 - Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

                                                                                                               

Thực hiện Văn bản số 7817/BNN-PC ngày 17/10/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có 

liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT; UBND 

tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau: 

Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 10/10/2019, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình 

Định đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau: 

1. Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về 

danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi 

đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Bình Định; 

2. Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về 

ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2018 - 2020. 

3. Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về 

ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2018 - 2020. 

4. Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm 

kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định 

5. Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019  của UBND tỉnh về 

việc Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

6. Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh  về 

ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025. 

7. Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. 

http://congbao.binhdinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=9120&docgaid=12802&isstoredoc=false
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8. Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về 

Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. 

9. Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về 

việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông 

hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 

10. Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông 

hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

11. Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc Ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. 

12. Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân. 

13. Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025. 

14. Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và 

nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

15. Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ 

sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động 

trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng 

nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

16. Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại Bình Định hoạt động khai thác 

thủy sản ngoài tỉnh 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, tổng 

hợp, kiểm tra theo thẩm quyền./. 

                                                               
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                                 
- CT, PCT Tr n Châu; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- LĐVP UBND tỉnh;   

- Lưu: VT, K10, K13       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Châu 
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